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1. Khái niệm e-Learning
E-Learning là từ viết tắt của Electronic Learning

có nghĩa là đào tạo trực tuyến hay học tập trực
tuyến, là một thuật ngữ rất phổ biến trên thế giới và
đang dần xuất hiện rộng rãi hơn ở Việt Nam.

Có rất nhiều khái niệm cũng như cách hiểu về
thuật ngữ e-Learning này.

Theo Atkins, S. S. (2016), e-Learning là sự phân
phát các nội dung học sử dụng các công nghệ điện
tử hiện đại như máy tính, mạng Internet, Intranet,…
trong đó, nội dung học có thể thu được từ các web-
site, đĩa CD, băng video, audio,… thông qua một
máy tính hay tivi; người dạy và người học có thể
giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức
như: E-mail, thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn
(forum), hội thảo video.

Tác giả Victoria L.Tinio (2003) quan niệm: e-
Learning là việc phân phối các hoạt động, quá
trình, sự kiện đào tạo và học tập thông qua các
phương tiện điện tử như Internet, Intranet, ex-
tranet, CDROM, video tape, DVD, TV, các thiết
bị cá nhân.

Theo phát biểu của Lê Huy Hoàng (2011) và
cộng sự “e-Learning là một loại hình đào tạo chính
quy hay không chính quy, hướng tới việc thực hiện
tốt mục tiêu học tập. Trong đó có sự tương tác trực
tiếp giữa người dạy và người học cũng như giữa

cộng đồng học tập một cách thuận lợi thông qua
công nghệ thông tin và truyền thông”.

Trịnh Văn Biều (2012) hiểu “e-Learning là một
kiểu dạy học, trong đó người dạy và người học có
thể giao tiếp với nhau thông qua mạng dưới các
hình thức khác nhau như: email, thảo luận trực
tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo video,...;
Các nội dung học tập có thể được phân phát thông
qua các công cụ điện tử hiện đại như máy tính,
mạng vệ tinh, mạng Internet, Intranet, website...
hoặc có thể được thu từ đĩa CD, bằng Video,
Audio...” .

Cao Đức Hạnh (2017) cho rằng “e-Learning là
việc học tập được truyền tải hoặc hỗ trợ qua công
nghệ điện tử. e-Learning là một thuật ngữ dùng để
mô tả việc học tập, đào tạo được truyền tải thông
qua nhiều kỹ thuật khác nhau như Internet, TV,
video dựa trên công nghệ thông tin và truyền
thông”.

2. Thuận lợi khi giảng dạy các môn khoa học
Mác-Lênin bằng hình thức e-Learning

Theo kết quả nghiên cứu mức độ thuận lợi được
sinh viên đánh giá cao thể hiện qua điểm trung bình
(cùng ở mức điểm 2,65) đó là: Mục tiêu, kế hoạch
giảng dạy theo buổi, nhiệm vụ của người học...
được cung cấp đầy đủ, chi tiết trong đề cương chi
tiết học phần; kế hoạch giảng dạy được thực hiện
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đúng thời gian và thời khóa biểu; giảng viên sử
dụng phần mềm Zoom đáp ứng yêu cầu giảng dạy
và trao đổi trực tuyến. Ở mức điểm trung bình 2,64
sinh viên đánh giá một số yếu tố thuận lợi khi học
e-Learning các môn khoa học Mác-Lênin là: Đề
cương chi tiêt́ học phần, giáo trình, bài giảng, video
và các học liệu của học phần được cung cấp đầy đủ
trên hệ thống e-Learning; người học luôn được hỗ
trợ, giải đáp các thắc mắc trực tiếp trong và ngoài
giờ học thông qua diễn đàn, mạng xã hội, email...

Về mục tiêu kế hoạch dạy học theo buổi, nhiệm
vụ của người học; kế hoạch giảng dạy được thực
hiện đúng thời gian và thời khóa biểu là yếu tố
thuận lợi trong giảng dạy bằng hình thức e-Learn-
ing các môn khoa học Mác-Lênin là do: Các giảng
viên bộ môn Lý luận chính trị thực hiện nghiêm túc
sự chỉ đạo của Nhà trường về việc giảng dạy bằng
hình thức e-Learning, các khoá học về e-Learning
được xây dựng trước với hình thức các học liệu điện
tử, tiện ích gồm giáo án điện tử, bài giảng điện tử,
bộ câu hỏi ôn tập và phần kiểm tra đánh giá quá
trình tự học của sinh viên. Do đặc thù của môn học
đòi hỏi đảm bảo tính đảng, tính khoa học cao nên
khi giảng dạy trực tuyến giảng viên cần chuẩn bị kĩ
nội dung, có kiểm soát phê duyệt chặt chẽ của Nhà
trường trước khi cho phép tiến hành khoá học.
Chính vì thế nội dung bài giảng mục tiêu, kế hoạch,
thời khoá biểu được cung cấp rất rõ ràng sẽ tạo điều
kiện thuận lợi cho người học tiếp cận và học tập.
Kết quả nghiên cứu đề tài của chúng tôi cũng có kết
quả tương đồng với nghiên cứu của tác giả Lê
Thanh Hòa tại trường đại học công nghiệp Thành
phố Hồ Chí Minh và tác giả Lữ Thị Mai Oanh khảo
sát tại trường Sư phạm kĩ thuật Thành phố Hồ Chí
Minh. Như vậy tại các cơ sở đào tạo khác nhau,
mức độ thuận lợi có tính tương đồng, điều này cho
thấy đây là một trong những ưu điểm khi giảng dạy
bằng hình thức e-Learning.

Đa số sinh viên (66,3%) cho rằng giảng viên sử
dụng phần mềm Zoom đáp ứng yêu câù giảng dạy
và trao đôỉ trực tuyêń. Hiện nay có nhiều nền tảng
công nghệ thông tin có thể ứng dụng vào giảng dạy
như: Zoom, Google Meet, Azota, Microsoft
Teams... Trong kế hoạch giảng dạy, bộ môn Lý luận
chính trị xây dựng, sau mỗi buổi học sinh viên tự
học, tự đọc bài giảng sẽ có buổi thảo luận qua Zoom

giữa giảng viên và sinh viên. Sinh viên sẽ tổng hợp
những vấn đề chưa hiểu, cần làm rõ, trao đổi thảo
luận trong nhóm lớp, cuối cùng giảng viên sẽ tổng
hợp ý kiến và giải thích những vấn đề sinh viên
chưa rõ. Như vậy qua buổi thảo luận bằng hình thức
Zoom rất thuận lợi để sinh viên được thể hiện được
ý kiến của mình và được giảng viên giải thích rõ
những vấn đề sinh viên còn chưa rõ.

3. Khó khăn khi giảng dạy bằng hình thức e-
Learning các môn khoa học Mác-Lênin

Tính theo điểm trung bình về mức độ khó khăn
khi học các môn khoa học Mác-Lênin, sinh viên
gặp một số khó khăn: 

- Phải dành nhiều thời gian trước màn hình máy
tính, ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe. Theo rất nhiều
nghiên cứu hiện nay, khi ngồi trước màn hình máy
tính hay điện thoại trong một thời gian dài khiến
người học có cảm thấy mệt mỏi. Khác với khi học
trực tiếp người học thiếu tương tác và cô lập xã hội.
Thậm chí nhiều em có thể rơi vào tình trạng tăng
lo âu và căng thẳng khi học trực tuyến như lo lắng
không có phương tiện để học, kết nối mạng kém
dẫn đến không cập nhật được thông tin, không
hoàn thành bài theo đúng thời gian quy định. Khó
khăn trong nghiên cứu của chúng tôi cũng tương
đồng như khó khăn trong nghiên cứu của tác giả
Bùi Quang Dung tại trường Đại học Huế và tác giả
Lê Thanh Hòa và cộng sự khi khảo sát tại trường
Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Như
vậy đây là khó khăn chung tại các cơ sở đào tạo
khác nhau.

- Khó khăn về phương tiện học tập: máy tính,
điện thoại không có hoặc không đảm bảo. Là chủ
thể của quá trình học tập, việc chuyển đổi từ hình
thức học tập truyền thống sang học tập trực tuyến
đặt ra cho sinh viên những thay đổi cần thiết để đảm
bảo hoạt động trực tiếp được diễn ra đúng yêu cầu.
Vì thế, sinh viên cũng đã có những thích nghi nhất
định trong việc sử dụng các phương tiện, thiết bị
học tập trực tuyến. Theo kết quả khảo sát 30,7%
sinh viên khó khăn về phương tiện học, không có
thiết bị học hoặc thiết bị không đảm bảo. Phương
tiện sinh viên sử dụng chủ yếu là laptop, chiếm
86,6%; điện thoại là 13,4%; không có sinh viên nào
sử dụng máy tính bàn. Khó khăn này ở rất nhiều
sinh viên và liên quan đến điều kiện kinh tế của gia



218 Lý Luận chính trị và truyền thông - Chuyên đề số 1 (04/2023)

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO

đình, theo khảo sát chúng tôi, có 78,1% sinh viên
xuất thân từ nông thôn và miền núi.

- Kỹ năng sử dụng công nghệ để học tập trực
tuyến cũng là một trong những khó khăn của cả
giảng viên và sinh viên. Để tham gia lớp học trực
tuyến một cách hiệu quả, sinh viên cần có một mức
độ thành thạo công nghệ nhất định và phương pháp
học tập phù hợp để tham gia vào các lớp học và
tương tác trên không gian mạng. Trong các lớp học
truyền thống, quá trình truyền đạt và tiếp nhận
thông tin được diễn ra trực tiếp và nhanh chóng,
sinh viên có thể trực tiếp phản hồi và nêu ý kiến.
Sự tương tác trực tiếp này giúp quá trình học tập
dễ dàng hơn, phong phú và dễ tiếp thu hơn. Tuy
nhiên, khi chuyển đổi hoàn toàn sang hình thức học
trực tuyến đã khiến cho người học gặp nhiều khó
khăn do thiếu một số kỹ năng cần thiết. Đây cũng
là khó khăn chung của sinh viên tại các cơ sở đào
tạo khác nhau.

4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến giảng dạy
bằng hình thức e-Learning các môn khoa học
Mác-Lênin tại trường Đại học Điều dưỡng Nam
Định

Sau khi khảo sát thực trạng giảng dạy bằng hình
thức e-Learning các môn khoa học Mác-Lênin tại
trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và tiến hành
thảo luận nhóm giảng viên và các nhóm sinh viên,
chúng tôi thấy rằng trong quá trình giảng dạy bằng
hình thức e-Learning có một số yếu tố ảnh hưởng
như sau:

Thứ nhất là phương pháp giảng dạy: Đây
được coi là yếu tố quan trọng mà giảng viên đem
lại sự hứng thú trong học tập cho người học. 10/28
sinh viên trong 4 nhóm thảo luận cho rằng phương
pháp giảng dạy khoa học và có sự tương tác, trao
đổi giữa giảng viên và sinh viên phù hợp sẽ giúp
người học dễ dàng tiếp thu hơn và tránh bị nhàm
chán. Như vậy mong muốn của người học đối với
giảng viên là thay đổi phương pháp, tăng sự tương
tác để người học có thể dễ dàng tiếp thu khi học
hình thức mới này. Đó cũng chính là lý do mà rất
nhiều sinh viên mong muốn được trao đổi thảo luận
trên phần mềm Zoom để các giảng viên hỗ trợ thêm
sinh viên trong quá trình học tập. Qua trao đổi sinh
viên số 3 nhóm 4 chia sẻ: “Khi thảo luận trên phần
mềm Zoom, thầy cô khái quát, đi sâu vào vấn đề

chính của bài, giúp chúng em dễ hiểu hơn và có
hứng thú học tập”. Như vậy từ ý kiến của sinh viên,
khi giảng bằng hình thức e-Learning, giảng viên
cần thay đổi phương pháp cho phù hợp và cần tăng
sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên.

Yếu tố ảnh hưởng này cũng được tác giả Lê
Thanh Hòa và Đặng Thị Minh Phượng đề cập đến
trong nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến
giảng dạy trực tuyến các môn Lý luận chính trị tại
trường Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí
Minh. Tác giả Lê Thanh Hòa có quan điểm áp dụng
nhiều phương pháp để truyền đạt kiến thức cho
người học để tránh sự nhàm chán khi học trực
tuyến. Tuy nhiên, cần khai thác thêm tính tích cực
học tập từ bạn bè, phương pháp thảo luận nhóm
sinh viên và thuyết trình nhóm sinh viên cần được
chú trọng nhiều hơn. Như vậy không chỉ trong đề
tài chúng tôi nghiên cứu mà trong nghiên cứu của
các tác giả khác cũng thấy rõ đây là yếu tố ảnh
hưởng đến hình thức giảng bằng e-Learning .

Thứ hai, tài liệu học tập: Đây là một phần
không thể thiếu giúp cho người học nắm được kiến
thức. Đối với các môn Lý luận chính trị, tài liệu học
tập đặc biệt hơn so với các môn học khác, tài liệu
này phải được cập nhật, chỉnh sửa thường xuyên
phù hợp với tình hình thực tiễn và theo quy định
của Đảng, Nhà nước. Người học chọn một nguồn
tài liệu cũ, không chính thống sẽ ảnh hưởng đến kết
quả học tập. Qua kết quả khảo sát, 64,4% sinh viên
đồng ý cho rằng đề cương chi tiết học phần, giáo
trình, bài giảng, video và các học liệu của học phần
được cung cấp đầy đủ trên hệ thống e-Learning là
một yếu tố thuận lợi khi học. Đồng thời đa số sinh
viên (62,7%) đồng ý với ý kiến: nội dung bài giảng
được cập nhật và có liên hệ thực tiễn, tạo sự hứng
thú cho người học. Tuy nhiên, khi trao đổi nhóm
giảng viên, giảng viên có số thứ tự số 4 và số 7 cho
rằng: để chuẩn bị một tài liệu học tập và quay video
có kiến thức cập nhật gặp nhiều khó khăn, mất
nhiều thời gian. Như vậy, trong quá trình giảng dạy
e-Learning các môn khoa học Mác-Lênin yếu tố tài
liệu học tập có ảnh hưởng lớn, rất cần sự chuẩn bị
và cập nhật từ phía giảng viên. Kết quả này của
chúng tôi cũng tương đồng với nghiên cứu của tác
giả Bùi Quang Dung  và Vũ Hữu Đức.

Thứ ba, phương tiện học tập, đường truyền In-
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ternet. Đây là yếu tố quan trọng việc tổ chức dạy
và học trực tuyến thành công. Khác với hình thức
dạy và học truyền thống, học trực tuyến đòi hỏi
người dạy và người học phải chuẩn bị phương tiện
như máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông
minh. Bên cạnh đó, phải chuẩn bị đường truyền In-
ternet đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Theo
nhóm thảo luận số 2 trong quá trình học tập đã gặp
khó khăn khi kết nối mạng do đó ảnh hưởng đến
việc làm bài kiểm tra. Sự cố kết nối mạng trong khi
kiểm tra ảnh hưởng đến tâm lý học tập và điểm
đánh giá của sinh viên. Yếu tố ảnh hưởng này được
nhiều nghiên cứu của các tác giả đề cập đến: Lê
Thanh Hòa và Đặng Thị Minh Phượng tại trường
Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Bùi
Quang Dung tại trường Đại học Huế; Nguyễn Thị
Lệ tại Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông
Hà Nội. Như vậy, phương tiện học tập, đường
truyền internet là một trong những yếu tố ảnh
hưởng khi tiến hành giảng dạy bằng hình thức e-
Learning ở hầu hết các cơ sở đào tạo, đây chính là
khó khăn cần khắc phục khi áp dụng giảng dạy
bằng hình thức e-Learning.

Thứ tư, sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật. Việc
sử dụng phần mềm trong dạy và học trực tuyến,
luôn cần đến sự hỗ trợ, can thiệp khi người dạy và
người học gặp những sự cố về kỹ thuật. Theo khảo
sát của chúng tôi, 27,7% sinh viên cảm thấy gặp
khó khăn về đội ngũ hỗ trợ khi học tập trực tuyến.
Trong nghiên cứu của tác giả Lê Thanh Hòa và
Đặng Thị Minh Phượng tại trường Đại học công
nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 81,5% người học
chưa bao giờ liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khi gặp khó
khăn, điều này gây ra lúng túng khi gặp khó khăn
trong quá trình học, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu
quả học trực tuyến. Tại trường Đại học Điều dưỡng,
đội ngũ hỗ trợ đã rất nhiệt tình giải quyết vấn đề khi
giảng viên và sinh viên gặp sự cố. Nhưng khó khăn
ở đây có thể do sinh viên không mạnh dạn liên hệ
với đội ngũ hỗ trợ kĩ thuật hoặc cùng một thời điểm
có rất nhiều lớp giảng dạy bằng hình thức e-Learn-
ing mà đội ngũ hỗ trợ kĩ thuật còn ít do đó sẽ không
giải quyết kịp thời.

Thứ năm, thái độ học tập, ý thức tự học của
sinh viên. Đây là yếu tố chủ quan của người học
quyết định đến sự thành công của học trực tuyến.

Đặc biệt tự học có vai trò rất quan trọng, giúp sinh
viên hiểu sâu, mở rộng, củng cố và ghi nhớ bài
học nhờ vào khả năng tự phân tích, tổng hợp tài
liệu. Ý thức tự học với sự nỗ lực, tư duy sáng tạo
đã tạo điều kiện cho sinh viên tìm hiểu tri thức một
cách sâu sắc, hiểu rõ bản chất của vấn đề mình
nghiên cứu. Với đặc thù của trường Đại học Điều
dưỡng, ngoài việc học tập trên giảng đường, sinh
viên còn phải học tập lâm sàng ngoài bệnh viện.
Đặc biệt giảng dạy theo hình thức e-Learning đòi
hỏi sinh viên cần có khả năng sắp xếp thời gian tự
học nhiều hơn để đảm bảo việc học tập đạt được
kết quả tốt nhất. Theo kết quả khảo sát, 61,6% sinh
viên đồng ý cho rằng người học cần được phát huy
năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm
sẽ giúp sinh viên đạt kết quả cao trong học tập.
Nghiên cứu của chúng tôi cũng tương đồng với
nghiên cứu của tác giả Lê Thanh Hòa và Đặng Thị
Minh Phượng tại trường Đại học công nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh, khi cho rằng thái độ và
ý thức của người học sẽ ảnh hưởng đến kết quả
học tập. Như vậy yếu tố thái độ học tập và tự ý
thức của sinh viên là yếu tố chủ quan từ bản thân
sinh viên nhưng khi tiến hành giảng dạy cũng rất
cần sự định hướng, nhắc nhở, yêu cầu từ phía
giảng viên và kết hợp từ phía gia đình./.
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